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PHIẾU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG  

Dành cho học sinh lớp 3 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Tự tin giao tiếp với người khác được thể hiện như thế nào? 

A. Lo lắng, trình bày không đúng trình tự đã chuẩn bị. 

B. Không rụt rè, nói to rõ ràng.  

C. E sợ, không trình bày được. 

D. Sợ hãi, nói lắp. 

Câu 2: Khi tức giận, chúng ta thường có những hành vi gì? 

A. Tích cực. 

B. Tiêu cực. 

C. Dễ kiểm soát. 

D. Tự chủ được. 

Câu 3: Khi bị bỏng chúng ta cần làm gì? 

A. Dội hoặc ngâm nước sạch vào vết bỏng. 

B. Chườm lạnh vết thương. 

C. Bôi kem đánh răng. 

D. Bôi thuốc sát trùng. 

Câu 4: Tại sao phải từ bỏ thói hư tật xấu? 

A. Cần thay đổi thói hư tật xấu để trở thành người hạnh phúc. 

B. Cần thay đổi thói hư tật xấu để trở thành người biết tôn trọng. 

C. Cần thay đổi thói hư tật xấu để trở thành người lịch sự. 

D. Cần thay đổi thói hư tật xấu để trở thành người thân thiện. 

Câu 5: Sống trách nhiệm là gì? 

A. Là buôn chuyện về người khác. 

B. Là tọc mạch nói xấu người khác. 

C. Là giải bài tập giúp bạn. 

D. Là quan tâm, giúp đỡ người khác khi cần. 

Câu 6: Hành động nào dưới đây giúp bảo vệ môi trường? 

A. Sử dụng đồ dùng 1 lần. 

B. Bỏ rác thải ở nơi bất kì. 

C. Sử dụng nước thoải mái. 

D. Hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác. 
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Câu 7: Khi gặp nguy hiểm, việc đầu tiên cần làm là gì? 

A. Gào thật to kêu cứu. 

B. Chạy thật nhanh. 

C. Khóc lóc nhờ sự giúp đỡ. 

D. Bình tĩnh. 

Câu 8: Học cách thích nghi là thay đổi cái gì? 

A. Thay đổi gia đình. 

B. Thay đổi bạn bè. 

C. Thay đổi bản thân mình. 

D. Thay đổi môi trường. 

Câu 9: Ở nơi công cộng chúng ta cần phải ứng xử như thế nào? 

A. Chen lấn, xô đẩy người khác. 

B. Giao tiếp lịch sự, tuân theo nội quy, chờ đến lượt, giúp đỡ mọi người. 

C. Giao tiếp lịch sự, tuân theo nội quy, bỏ mặc người khác khi cần giúp đỡ. 

D. Giao tiếp lịch sự, không nhường ghế cho trẻ em và người lớn tuổi. 

Câu 10: Đâu là biểu hiện của tính trung thực? 

A. Nhìn bài bạn. 

B. Không nhận khuyết điểm. 

C. Không nói dối, không đổ lỗi cho người khác. 

D. Lấy đồ của bạn khi chưa được bạn đồng ý. 

Câu 11: Khi nhặt được đồ và mang trả lại người khác thì chúng ta nhận được gì? 

A. Sự khó xử. 

B. Sự phiền phức. 

C. Sự yêu quý. 

D. Chính đồ vật nhặt lại được. 

Câu 12: Có mấy loại hình trí thông minh? 

A. 10 

B. 9 

C. 8 

D. 7 

Câu 13: Trí thông minh không gian là loại hình năng lực liên quan đến việc suy 

nghĩ bằng cái gì? 

A. Hình ảnh. 

B. Chữ viết. 

C. Âm thanh. 

D. Con số. 
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Câu 14: Có khả năng cảm nhận, thưởng thức và tạo ra các tiết tấu, nhịp điệu là 

loại hình trí thông minh nào? 

A. Trí thông minh logic. 

B. Trí thông minh âm nhạc. 

C. Trí thông minh vận động. 

D. Trí thông minh ngôn ngữ. 

Câu 15: Trí thông minh nào dưới đây là năng lực hiểu và làm việc với những 

người khác? 

A. Trí thông minh logic. 

B. Trí thông minh tương tác. 

C. Trí thông minh ngôn ngữ. 

D. Trí thông minh nội tâm. 

 

II. TỰ LUẬN 

Câu 1: Hôm nay là ngày cuối tuần, em ở nhà một mình vì bố mẹ đi vắng. Em hàng xóm 

sang chơi nhà, đang chơi rất vui vẻ thì chẳng may em hàng xóm bị ngã khiến đầu gối 

rách chảy máu. Em sẽ xử lý như thế nào? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Câu 2: Em hãy chia sẻ lại một lần em ứng xử lịch sự nơi công cộng. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


